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1 1971110015 Nguyễn Giang Nam Nam 28/06/1979 ĐLV9QĐ1 Giỏi Giỏi

2 1971110028 Nguyễn Kiều Anh Nữ 14/08/1992 ĐLV9QĐ2 Giỏi Giỏi

3 1971110023 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 24/08/1998 ĐLV9QĐ2 Giỏi Giỏi

4 1971110022 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 12/07/1989 ĐLV9QĐ2 Giỏi Giỏi

5 1971110026 Đỗ Thị Hiền Nữ 19/02/1989 ĐLV9QĐ2 Giỏi Giỏi

6 1971110035 Đỗ Thùy Linh Nữ 22/07/1994 ĐLV9QĐ2 Giỏi Giỏi

7 1971070024 Đỗ Tiến Đạt Nam 17/09/1995 ĐLV9M2 Giỏi Giỏi

8 1971070033 Đỗ Anh Văn Nam 16/11/1995 ĐLV9M2 Giỏi Giỏi

9 1971030027 Phạm Duy Hoàng Nam 10/11/1988 ĐLV9T2 Giỏi Giỏi

10 1971030036 Đỗ Minh Đức Nam 04/08/1985 TLV9T1 Giỏi Giỏi

11 1971030037 Phạm Duy Giáp Nam 07/02/1986 TLV9T1 Giỏi Giỏi

12 1971030038 Phạm Thị Luyến Nữ 24/01/1981 TLV9T1 Xuất sắc Xuất sắc

13 1971030040 Vũ Thị Cẩm Vân Nữ 24/12/1983 TLV9T1 Giỏi Giỏi

14 1971070027 Đặng Đình Châu Nam 18/07/1995 TLV9M1 Xuất sắc Xuất sắc

15 1971070028 Phạm Đức Phong Nam 13/11/1983 TLV9M1 Giỏi Giỏi

16 1971070029 Phí Minh Phúc Nam 22/12/1993 TLV9M1 Giỏi Giỏi

17 1971070030 Vũ Thị Phúc Nữ 24/08/1985 TLV9M1 Giỏi Giỏi

18 1971070031 Đỗ Đường Thọ Nam 07/08/1988 TLV9M1 Giỏi Giỏi

19 1971070032 Đỗ Thị Thúy Nữ 12/06/1992 TLV9M1 Xuất sắc Xuất sắc
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